
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 202898 Nguyễn Đặng Tú An 09/08/2002 Vĩnh Long DH21QHC01

2 210628 Trần Hoàng Anh 03/04/2003 Cà Mau DH21QTK02

3 210655 Nguyễn Thị Khánh Băng 29/04/2003 Kiên Giang DH21QTK02

4 226423 Nguyễn Hải Đăng 16/12/2004 Cần Thơ DH22QLD01

5 214028 Nguyễn Thành Đạt 16/12/2003 Cần Thơ DH21KPM01

6 210388 Lê Kiều Diễm 01/05/2003 Cà Mau DH21QTK02

7 221617 Đỗ Hạ Dung 08/09/2004 Cà Mau DH22QLD01

8 210483 Đặng Hoàng Thái Em 19/07/2003 Bạc Liêu DH21KTO01

9 213830 Phạm Trường Giang 24/07/2003 DH21KPM01

10 211662 Ngô Thị Ngọc Hân 23/02/2003 Vĩnh Long DH21QHC01

11 214088 Nguyễn Bá Hân 17/08/2003 Sóc Trăng DH21KPM01

12 226177 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 18/10/2004 Đồng Tháp DH22QLD01

13 210682 Dương Đan Huy 29/11/2003 Kiên Giang DH21QTK02

14 210470 Hồ Lê Huy 12/11/2003 Cà Mau DH21CNT01

15 214299 Vũ Trọng Khải 08/12/2003 An Giang DH21QHC01

16 236551 Nguyễn Lê Đình Khôi 11/09/2005 Kiên Giang DH23CKD01

17 210771 Nguyễn Tuấn Kiệt 09/08/2003 Hậu Giang DH21TIN01

18 211435 Hồ Nhật Lam 26/06/2003 Bạc Liêu DH21KPM01

19 222866 Nguyễn Thống Lĩnh 22/10/2004 An Giang DH22YKH06

20 210372 Hoàng Thị Ánh Ly 26/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK02

21 210039 Phù Thị Ái Minh 13/05/2002 Cà Mau DH21QTK02

22 221134 Lê Thị Kim Ngọc 07/02/2003 Bến Tre DH22QLD01
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23 210644 Phạm Hiếu Nhân 24/02/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

24 213968 Nguyễn Toàn Phát 14/11/2003 Cần Thơ DH21KPM01

25 210556 Hồ Thiên Phúc 29/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK02

26 212041 Nguyễn Quốc Thái 20/11/2003 Bạc Liêu DH21TIN03

27 211112 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/10/2003 Sóc Trăng DH21QHC01

28 210434 Huỳnh Phước Thiên 11/02/2003 Hậu Giang DH21OTO01

29 210221 La Quốc Thịnh 19/04/2003 Hậu Giang DH21OTO01

30 236353 Võ Phước Thịnh 03/08/2005 Hậu Giang DH23KMT01

31 212096 Huỳnh Trần Nhất Thống 24/11/2003 Cần Thơ DH21QTK06

32 202628 Lê Minh Thư 20/07/2002 Trà Vinh DH20YKH03

33 223040 Nguyễn An Thương 16/10/2004 Bến Tre DH22QLD01

34 210294 Bùi Đức Tiến 09/03/2003 Hậu Giang DH21OTO01

35 210060 Tô Chí Tín 14/04/1999 Bạc Liêu DH21OTO01

36 210062 Lý Ngọc Trầm 26/11/2002 Sóc Trăng DH21QHC01

37 210584 Đoàn Diễm Trinh 12/02/2003 Cà Mau DH21QTK02

38 212011 Nguyễn Khắc Trường 12/02/2003 Kiên Giang DH21TIN03

39 211903 Võ Mạnh Trường 01/01/2003 Kiên Giang DH21TIN03

40 210396 Nguyễn Thị Tường Vi 11/04/2003 Kiên Giang DH21QTK02

41 214150 Phạm Hoàng Ngọc Vy 25/04/2003 Đồng Tháp DH21QHC01

42 210508 Trần Lan Y 19/02/2002 Cà Mau DH21QTD01


